
RACK CABINETS
CATALOGUE

Bằng tất cả tâm huyết của mình, chúng tôi 
luôn cố gắng mang lại những sản phẩm chất 
lượng nhất, dịch vụ chu đáo nhất cho khách 
hàng! Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng, ủng 
hộ, và đồng hành cùng MAXTEL Việt Nam

Số 2, Ngõ 53 Phạm Tuấn Tài, 
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN

Maxtel.vn@gmail.com

https://maxtel.vn

024.6662.3616



2024
Maxtel – Uy tín 
và chất lượng 
trong từng sản phẩm”
”

VỀ CHÚNG TÔI
10 năm kinh nghiệm:
Với đội ngũ nhân sự 
giàu kinh nghiệm, 
chúng tôi tự tin 
mang đến những 
sản phẩm tốt nhất!

1000 Khách hàng:
Trải đều khắp mọi 
miền tổ quốc, luôn 
tin tưởng và đồng 
hành cùng Maxtel

1000m² nhà xưởng:
Và 100 máy móc 
hiện đại nhất, Đủ 
năng lực sản xuất 
đáp ứng mọi nhu 
cầu.
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Sản phẩm nổi bật
Maxtel luôn cố gắng tạo ra sự mới mẻ, thẩm mỹ và 
thân thiện cho các sản phẩm của mình. Điển hình 
là các sản phẩm Tủ mạng, Tủ trung tâm dữ liệu, Tủ 
điện, Tủ điều khiển, Hệ thống Thang - Máng cáp 
và các sản phẩm cơ khí chính xác khác.

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015, TCVN7994, Các tiêu chuẩn 19" DIN 41494, 
IEC 297, EIA RS-310, EIA-310-D đảm bảo phù hợp với 

mọi thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

https://maxtel.vn

Chất lượng Thẩm mỹ An toàn

Tủ mạng treo tường Tủ trung tâm dữ liệu Open Frame Rack

Tủ điện - tủ điều khiển Thang - Máng cáp Phụ kiện
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Tủ mạng treo tường

Mã sản phẩm

Tủ rack treo tường là sản phẩm được thiết kế phù hợp với các hệ thống mạng nhỏ, gia đình, cơ quan 
hoặc được sử dụng tại các tầng ở các tòa nhà, Mặt sau tủ được làm khung đỡ chắc chắn, 4 lỗ chờ bắt vít 
đa năng. Khả năng chịu tải lớn, lỗ luồn cáp, quản tản nhiệt có thể đặt ở nóc, đáy tùy nhu cầu, cửa kính 
hoặc Mika trong suốt giúp quan sát hoàn toàn thiết bị bên trong mà không cần mở khóa, đồng hồ đo 
nhiệt độ giúp kiểm soát và điều chỉnh để thiết bị hoạt động tốt nhất

MTWR-6U (W/B/S) - (S/P)

MTWR-10U (W/B/S) - (S/P)

MTWR-12U (W/B/S) - (S/P)

MTWR-15U (W/B/S) - (S/P)

Mô tả

Tủ rack treo tường Maxtel 6U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Tủ rack treo tường Maxtel 10U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Tủ rack treo tường Maxtel 12U - Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Tủ rack treo tường Maxtel 15U - Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt
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Tủ trung tâm dữ liệu
Tủ rack treo tường là sản phẩm được thiết kế phù hợp với các hệ thống mạng nhỏ, gia đình, cơ quan 
hoặc được sử dụng tại các tầng ở các tòa nhà, Mặt sau tủ được làm khung đỡ chắc chắn, 4 lỗ chờ bắt vít 
đa năngKhả năng chịu tải lớn, lỗ luồn cáp, quản tản nhiệt có thể đặt ở nóc, đáy tùy nhu cầu, cửa kính 
hoặc Mika trong suốt giúp quan sát hoàn toàn thiết bị bên trong mà không cần mở khóa, đồng hồ đo 
nhiệt độ giúp kiểm soát và điều chỉnh để thiết bị hoạt động tốt nhất

Mã sản phẩm

MTWR-20U (W/B/S) - (S/P)

MTWR-22U (W/B/S) - (S/P)

MTWR-27U (W/B/S) - (S/P)

MTWR-32U (W/B/S) - (S/P)

MTWR-36U (W/B/S) - (S/P)

MTWR-42U (W/B/S) - (S/P)

Mô tả

Tủ rack dạng đứng Maxtel 20U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Tủ rack dạng đứng Maxtel 22U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Tủ rack dạng đứng Maxtel 27U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Tủ rack dạng đứng Maxtel 32U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Tủ rack dạng đứng Maxtel 36U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Tủ rack dạng đứng Maxtel 42U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt
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Open Frame Racks
Tủ rack treo tường là sản phẩm được thiết kế phù hợp với các hệ thống mạng nhỏ, gia đình, cơ quan 
hoặc được sử dụng tại các tầng ở các tòa nhà, Mặt sau tủ được làm khung đỡ chắc chắn, 4 lỗ chờ bắt vít 
đa năngKhả năng chịu tải lớn, lỗ luồn cáp, quản tản nhiệt có thể đặt ở nóc, đáy tùy nhu cầu, cửa kính 
hoặc Mika trong suốt giúp quan sát hoàn toàn thiết bị bên trong mà không cần mở khóa, đồng hồ đo 
nhiệt độ giúp kiểm soát và điều chỉnh để thiết bị hoạt động tốt nhất

Mã sản phẩm

MTFR-6U (W/B/S) - (S/P)

MTFR-10U (W/B/S) - (S/P)

MTFR-12U (W/B/S) - (S/P)

MTFR-15U (W/B/S) - (S/P)

MTFR-22U (W/B/S) - (S/P)

MTFR-27U (W/B/S) - (S/P)

MTFR-42U (W/B/S) - (S/P)

Mô tả

Open rack Maxtel 6U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Open rack Maxtel 10U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Open rack Maxtel 12U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Open rack Maxtel 15U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Open rack Maxtel 22U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Open rack Maxtel 27U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt

Open rack Maxtel 42U- Màu sắc: Trắng/Đen/Tùy chọn - Loại: Tiêu chuẩn/Đặc biệt
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Phụ kiện
Một chiếc tủ không thể coi là hoàn thiện nếu như thiếu các phụ kiện đi kèm, mỗi phụ kiện mang 1 chức 
năng riêng. Điều đặc biệt là bạn có thể lựa chọn phụ kiện tùy theo nhu cầu sử dụng, tăng số lượng nếu 
cảm thấy cần thiết và đặt hàng theo tiêu chuẩn riêng nếu bạn muốn!

Thanh nguồn 

Ngăn cố địnhQuạt tản nhiệtKhay trượt

Khóa an toàn Thanh quản lý cáp

Bánh xe Chân tăng Thiết bị đo nhiệt độ
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Thang cáp Máng cáp 

Là một phát minh tuyệt vời trong việc quản lý hệ 
thống cáp, bao gồm cả cáp điện, cáp điều khiển, cáp 
thông tin. Việc dùng Thang cáp cho phép  dễ dàng 
thi công, quản lý vận hành và thẩm mỹ cho công 
trình.

THANG CÁP
Khác với thang cáp, máng cáp được làm từ tôn tấm liền 
khối, trong những công trình cần một hệ thống dây dấu 
kín để tăng tính thẩm mỹ, hoặc để tránh các tác động 
không mong muốn từ bên ngoài.

Thang cáp - Máng cáp :
Vật liệu : Thép tấm, Tôn tấm, Inox tùy chọn

Chiều dài: L = 3000mm
Kích thước chiều rộng: W = 100 – 1000mm

Kích thước chiều cao: H = 50 – 150mm
Độ dày: T = 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5mm

Màu sắc: Đen/Trắng/Xanh/Cam...Tùy chọn
Loại sơn: Sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng

Lắp đặt: dùng bu long và đai ốc tiêu chuẩn

MÁNG CÁP 

MÔ TẢ CHUNG
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Các sản phẩm khác

Tủ điện - Tủ cứu hỏa - Tủ điều khiển

Gia công cơ khí chính xác

TỦ ĐIỆN TỦ CỨU HỎA
Tủ điện tổng (Main Distribu-

tion Switchboard, viết tắt: 
MSB) được dùng để phân phối 
điện cho các phân xưởng, nhà 
máy, trung tâm thương mại, 
tòa nhà với phụ tải có công 
suất lớn, phân đoạn và phân 

phối với chức năng khác nhau. 
Nhiệm vụ của MSB là đóng, 

cắt, bảo vệ hệ thống điện phụ 
tải và phân phối mạng điện 

cho hệ thống vận hành. 

Tủ chữa cháy ( Fire Hose Box, 
viết tắt: FHB) còn được gọi là tủ 

bảo vệ cháy, là một thiết bị 
chứa và bảo vệ các thiết bị 
chữa cháy cơ bản như bình 

chữa cháy, vòi phun, và thiết bị 
cứu hỏa khác. Mục đích chính 

của tủ cứu hỏa là lưu trữ và bảo 
vệ các thiết bị cứu hỏa khỏi tác 

động của môi trường ngoài, 
như bụi bẩn, ẩm ướt, và hỏa 

hoạn.

Tủ điều khiển ( Control 
Cabinet, viết tắt: CC) là tủ điện 
dùng để cấp nguồn động lực 

cho động cơ, điều khiển chế độ 
khởi động, giám sát và bảo vệ 
động cơ động cơ, máy bơm… 

có công suất lớn trong các nhà 
máy, xưởng sản xuất, các trạm 

bơm, trạm trộn bê tông,…

TỦ ĐIỀU KHIỂN
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Phạm vi ứng dụng
Các thiết bị Tủ mạng, Tủ điện, Tủ điều khiển của Maxtel đã có mặt tại hầu hết 63 tỉnh thành của Việt 
Nam, Từ trung tâm dữ liệu của các tổng công ty Viễn Thông, đến các Trường học, Bệnh viện, Tòa nhà 
chung cư, Tòa nhà văn phòng, Ngân hàng, Nhà xưởng... và hàng trăm công trình khác nữa. Chúng tôi 
hướng tới phục vụ khách hàng ở mọi nơi, mọi lúc, mang những sản phẩm xứng tầm công nghệ tới 
những công trình của bạn!

Khả năng tương thích

Phù hợp với
Mọi không gian

Đáp ứng
Mọi hệ thống

Độ bền
30 năm

Thẩm mỹ
Sang trọng

Trung tâm dữ liệu

Bệnh viện

Khách sạn Văn phòng

Nhà xưởng Ngân hàng

9 https://maxtel.vn



Năng lực sản xuất
Với dây chuyền công nghệ hiện đại, chúng tôi tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng
Các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất luôn được đổi mới, cải tiền để cho ra 
những sản phẩm chất lượng nhất, với thời gian nhanh nhất. Tất cả các sản phẩm 
được tạo ra trong một nhà máy rộng hơn 1000m2 với dây chuyền khép kín.

Quá trình sản xuất
Dây truyền sản xuất khép kín

Công nghệ lõi
Máy Tiện CNC

Máy Phay CNC

Máy Mài CNC

Máy Cắt Laser CNC

Máy Dập Đột CNC 

Máy Dập Thủy Lực 

Máy Cưa Cơ Khí

AN TOÀN TRÁCH NHIỆM NĂNG SUẤT

Lựa chọn những nguyên 
liệu tốt nhất Đột, dập tạo hình

Lập trình máy móc Hàn nối các thành phần

Làm sạch và phun sơn

Lắp ráp các thành phần

Lắp đặt phụ kiện

Hoàn thiện, đóng gói
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CÔNG TY CỔ PHẦN MAXTEL VIỆT NAM
MAXTEL VIETNAM JOIN STOCK COMPANY/ MAXTEL.,JSC

Văn phòng đại diện: Số 2 Ngõ 53 Đường Phạm Tuấn Tài, 
Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

Nhà máy: An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Số điện thoại: 024 6662 3616
Email: maxtel.vn@gmail.com 

Website: maxtel.vn


